
Trận Thời gian thi đấu Đội Sân

Trận 1 07 giờ 30, Chủ nhật, ngày 10/11/2019  19T4-LĐL1 - 19T4-TCD1 1

Trận 2 08 giờ 30,Chủ nhật, ngày 10/11/2019  19T4-CNÔ2 - 19T4-LGT1 1

Trận 3 07 giờ 30, Chủ nhật, ngày 10/11/2019 19T4-CKC1-18T4-VSL2 2

Trận 4 08 giờ 30,Chủ nhật, ngày 10/11/2019 19T4-CCK1 - 19T4-TKĐ1 2

Trận 5 9 giờ 00, Chủ nhật, ngày 10/11/2019 18T4-NNA2 - 18T4-QTM1 3

Trận 6 10 giờ 00,Chủ nhật, ngày 10/11/2019 19T4-CNÔ5 - 17T4-CNÔ1 3

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINHBCH ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

GIẢI BÓNG ĐÁ TRUNG CẤP 9+

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2019

LỊCH THI ĐẤU

Giải bóng đá học sinh Trung cấp hệ 9+, Lần 1 - Năm học 2019-2020

Vòng loại:

Vòng 1:

     Bảng A

     Bảng B

Tỷ số

     Bảng C



Trận Thời gian thi đấu Đội SânTỷ số

Trận 7 7 giờ 00, Thứ bảy  , ngày 16/11/2019 18T4-NNA3 - 18T4-LTM1 1

Trận 8 8 giờ 00, Thứ bảy  , ngày 16/11/2019 17T4-TKW1 - 19T4-KXD1 1

Trận 9 9 giờ 00, Thứ bảy, ngày 16/11/2019 19T4-THU1 - 17T4-CNL1 1

Trận 10 7 giờ 00, Thứ bảy, ngày 16/11/2019 18T4-THU1 - 19T4-CMT1 2

Trận 11 8 giờ 00, Thứ bảy, ngày 16/11/2019 18T4-ANM1 - 19T4-CNÔ4 2

Trận 12  9 giờ 00, Thứ bảy, ngày 16/11/2019 19T4-ĐCN2 - 17T4-THU1 2

Trận 13 7 giờ 00, Thứ bảy, ngày 16/11/2019 18T4-ĐĐT1 - 19T4-VSL1 3

Trận 14 8 giờ 00, Thứ bảy, ngày 16/11/2019 19T4-ĐCN1 - 19T4-QTM1 3

Trận 15 9 giờ 00, Thứ bảy, ngày 16/11/2019 17T4-CNÔ2 - 19T4-CKC2 3

Trận 16 10 giờ 00, Thứ bảy, ngày 16/11/2019 19T4-QTD1 - 19T4-LTM2 3

Trận 17 7 giờ 00, Chủ nhật, ngày 17/11/2019 18T4-TKĐ1 - 18T4-QTD2 1

     Bảng D

     Bảng E

     Bảng F

     Bảng G

     Bảng H

     Bảng I



Trận Thời gian thi đấu Đội SânTỷ số

Trận 18 8 giờ 00, Chủ nhật, ngày 17/11/2019 19T4-LTM1 - 19T4-ĐT1 1

Trận 19 9 giờ 00, Chủ nhật, ngày 17/11/2019 19T4-KTD2 - 17T4-LĐL1 1

Trận 20 10giờ00, Chủ nhật, ngày 17/11/2019 17T4-CNÔ3 - 19T4-TKW1 1

Trận 21 7 giờ 00, Chủ nhật, ngày 17/11/2019 19T4-CNÔ1 - 18T4-CĐT1 2

Trận 22 8 giờ 00, Chủ nhật, ngày 17/11/2019 19T4-TMĐ1 - 19T4-CNÔ3 2

Trận 23 9 giờ 00, Chủ nhật, ngày 17/11/2019 18T4-VSL1 - 18T4-CCK1 2

Trận 24 7 giờ 00, Chủ nhật, ngày 17/11/2019 18T4-CNÔ4 - 19T4-CĐT1 3

Trận 25 8 giờ 00, Chủ nhật, ngày 17/11/2019 17T4-ĐĐT1 - 19T4-KML1 3

Trận 26 9 giờ 00, Chủ nhật, ngày 17/11/2019 19T4-TKĐ2 - 17T4- CCK1 3

Trận 27 7 giờ 00, Thứ bảy, ngày 23/11/2019 19T4-LĐL1 - 19T4-CNÔ2 1

Trận 28 8 giờ 00, Thứ bảy, ngày 23/11/2019 19T4-LGT1 - 19T4-TCD1 1

     Bảng M

VÒNG 2:

     Bảng A

     Bảng J

     Bảng K

     Bảng L



Trận Thời gian thi đấu Đội SânTỷ số

Trận 29 9 giờ 00, Thứ bảy, ngày 23/11/2019 19T4-CKC1-18T4-CCK1 1

Trận 30 10giờ 00, Thứ bảy, ngày 23/11/2019 19T4-TKĐ1 - 19T4-VSL2 1

Trận 31 7 giờ 00, Thứ bảy, ngày 23/11/2019 18T4-NNA2 - 19T4-CNÔ5 2

Trận 32 8 giờ 00, Thứ bảy, ngày 23/11/2019 17T4-CNÔ1 - 18T4-QTM1 2

Trận 33 9 giờ 00, Thứ bảy, ngày 23/11/2019 18T4-NNA3 - 17T4-TKW1 2

Trận 34 10 giờ 00, Thứ bảy, ngày 23/11/2019 19T4-KXD1 - 18T4-LTM1 2

Trận 35 7 giờ 00, Thứ bảy, ngày 23/11/2019 19T4-THU1 - 18T4-THU1 3

Trận 36 8 giờ 00, Thứ bảy, ngày 23/11/2019 19T4-CMT1- 17T4-CNL1 3

Trận 37 9 giờ 00, Thứ bảy, ngày 23/11/2019 18T4-ANM1 - 19T4-ĐCN2 3

Trận 38 10 giờ 00, Thứ bảy, ngày 23/11/2019 17T4-THU1 - 19T4-CNÔ4 3

Trận 39 7 giờ 00, Chủ nhật, ngày 24/11/2019 18T4-ĐĐT1 - 19T4-ĐCN1, 1

     Bảng B

     Bảng C

     Bảng D

     Bảng E

     Bảng F

     Bảng G



Trận Thời gian thi đấu Đội SânTỷ số

Trận 40 8 giờ 00, Chủ nhật, ngày 24/11/2019 19T4-QTM1 - 19T4-VSL1 1

Trận 41 9 giờ 00, Chủ nhật, ngày 24/11/2019 17T4-CNÔ2 - 19T4-QTD1 1

Trận 42 10 giờ 00, Chủ nhật, ngày 24/11/2019 19T4-LTM2 - 19T4-CKC2 1

Trận 43 7 giờ 00, Chủ nhật, ngày 24/11/2019 18T4-TKĐ1 - 19T4-LTM1 2

Trận 44 8 giờ 00, Chủ nhật, ngày 24/11/2019 19T4-ĐT1 - 18T4-QTD2 2

Trận 45 9 giờ 00, Chủ nhật, ngày 24/11/2019 19T4-KTD2 -17T4-CNÔ3 2

Trận 46 10 giờ 00, Chủ nhật, ngày 24/11/2019 19T4-TKW1 - 17T4-LĐL1 2

Trận 47 7 giờ 00, Chủ nhật, ngày 24/11/2019 19T4-CNÔ1 - 19T4-TMĐ1 3

Trận 48 8 giờ 00, Chủ nhật, ngày 24/11/2019 19T4-CNÔ3 - 18T4-CĐT1 3

Trận 49 9 giờ 00, Chủ nhật, ngày 24/11/2019 18T4-VSL1 - 18T4-CNÔ4 3

Trận 50 10 giờ 00, Chủ nhật, ngày 24/11/2019 19T4-CĐT1 - 18T4-CCK1 3

     Bảng I

     Bảng J

 Bảng K

     Bảng L

     Bảng M

     Bảng H



Trận Thời gian thi đấu Đội SânTỷ số

Trận 51 7 giờ 00, Thứ bảy, ngày 30/11/2019 17T4-ĐĐT1 - 19T4-TKĐ2 1

Trận 52 8 giờ 00, Thứ bảy, ngày 30/11/2019 17T4-CCK1 - 19T4-KML1 1

Trận 53 9 giờ 00, Thứ bảy, ngày 30/11/2019 19T4-LĐL1 - 19T4-LGT1 1

Trận 54 10 giờ 00, Thứ bảy, ngày 30/11/2019 19T4-TCD1 - 19T4-CNÔ2 1

Trận 55 7 giờ 00, Thứ bảy, ngày 30/11/2019 19T4-CKC1- 19T4-TKĐ1 2

Trận 56 8 giờ 00, Thứ bảy, ngày 30/11/2019 19T4-VSL2 - 18T4-CCK1 2

Trận 57 9 giờ 00, Thứ bảy, ngày 30/11/2019 18T4-NNA2 - 17T4-CNÔ1 2

Trận 58 10 giờ 00, Thứ bảy, ngày 30/11/2019 18T4-QTM1 - 19T4-CNÔ5 2

Trận 59 7 giờ 00, Thứ bảy, ngày 30/11/2019 18T4-NNA3 - 19T4-KXD1 3

Trận 60 8 giờ 00, Thứ bảy, ngày 30/11/2019 18T4-LTM1 - 17T4-TKW1 3

Trận 61 9 giờ 00, Thứ bảy, ngày 30/11/2019 19T4-THU1 - 19T4-CMT1 3

     Bảng B

     Bảng C

     Bảng D

     Bảng E

VÒNG 3:

     Bảng A



Trận Thời gian thi đấu Đội SânTỷ số

Trận 62 10 giờ 00, Thứ bảy, ngày 30/11/2019 17T4-CNL1 - 18T4-THU1, 3

Trận 63 7 giờ 00, Chủ nhật, ngày 01/12/2019 18T4-ANM1 - 17T4-THU1 1

Trận 64 8 giờ 00, Chủ nhật, ngày 01/12/2019 19T4-CNÔ4 - 19T4-DCN2 1

Trận 65 9 giờ 00, Chủ nhật, ngày 01/12/2019 18T4-ĐĐT1 - 19T4-QTM1 1

Trận 66 10 giờ 00, Chủ nhật, ngày 01/12/2019 19T4-VSL1 - 19T4-ĐCN 1

Trận 67 7 giờ 00, Chủ nhật, ngày 01/12/2019 17T4-CNÔ2 - 19T4-LTM2 2

Trận 68 8 giờ 00, Chủ nhật, ngày 01/12/2019 19T4-CKC2 - 19T4-QTD1 2

Trận 69 9 giờ 00, Chủ nhật, ngày 01/12/2019 18T4-TKĐ1 - 19T4-ĐĐT1 2

Trận 70 10 giờ 00, Chủ nhật, ngày 01/12/2019 18T4-QTD2 - 19T4-LTM1 2

Trận 71 7 giờ 00, Chủ nhật, ngày 01/12/2019 19T4-KTD2 - 19T4-TKW1 3

Trận 72 8 giờ 00, Chủ nhật, ngày 01/12/2019 17T4-LĐL1 - 17T4-CNÔ3 3

     Bảng F

     Bảng G

     Bảng H

     Bảng I

Bảng J

     Bảng K



Trận Thời gian thi đấu Đội SânTỷ số

Trận 73 9 giờ 00, Chủ nhật, ngày 01/12/2019 19T4-CNÔ1 - 19T4-CNÔ3 3

Trận 74 10 giờ00, Chủ nhật, ngày 01/12/2019 18T4-CĐT1 - 19T4-TMĐ1 3

Trận 75 7 giờ 00, Thứ bảy, ngày 07/12/2019 18T4-VSL1 - 19T4-CĐT1 1

Trận 76 8 giờ 00, Thứ bảy, ngày 07/12/2019 18T4-CCK1 - 18T4-CNÔ4, 1

Trận 77 7 giờ 00, Thứ bảy, ngày 07/12/2019 17T4-ĐĐT1 - 17T4- CCK1 2

Trận 78 8 giờ 00, Thứ bảy, ngày 07/12/2019 19T4-KML1 - 19T4-TKĐ2 2

Trận 79 7 giờ 00, Chủ nhật, ngày 08/12/2019 Nhất A – Nhất I 1

Trận 80 8 giờ 00, Chủ nhật, ngày 08/12/2019 Nhất B – Nhất J 1

Trận 81 9 giờ 00, Chủ nhật, ngày 08/12/2019  Nhất C – Nhất K 1

Trận 82 7 giờ 00, Thứ bảy, ngày 15/12/2019 Nhất D – Nhất L 2

Trận 83 8 giờ 00, Chủ nhật, ngày 15/12/2019 Nhất E – Nhất M 2

Trận 84 9 giờ 00, Chủ nhật, ngày 15/12/2019 Nhất F – Nhì 1 2

Trận 85 7 giờ 00, Chủ nhật, ngày 15/12/2019 Nhất G – Nhì 2 3

Trận 86 8 giờ 00, Chủ nhật, ngày 15/12/2019 Nhất H – Nhì 3 3

VÒNG 1/8:

     Bảng L

     Bảng M



Trận Thời gian thi đấu Đội SânTỷ số

Trận 87 7 giờ 00, Thứ sáu, ngày 20/12/2019 Thắng trận 79 – Thắng trận 80 1

Trận 88 8 giờ 00, Thứ sáu, ngày 20/12/2019 Thắng trận 81 – Thắng trận 82 1

Trận 89 7 giờ 00, Thứ sáu, ngày 20/12/2019 Thắng trận 83 – Thắng trận 84 2

Trận 90 8 giờ 00, Thứ sáu, ngày 20/12/2019 Thắng trận 85 – Thắng trận 86 2

Trận 91 7 giờ 00, Thứ tư, ngày 25/12/2019 Thắng trận 87 – Thắng trận 88 1

Trận 92 8 giờ 00, Thứ tư, ngày 25/12/2019 Thắng trận 89 – Thắng trận 90 1

Trận 93 7 giờ 00, Chủ nhật, ngày 29/12/2019 Thua trận 91 – Thua trận 92 1

Trận 94 8 giờ 00, Chủ nhật, ngày 29/12/2019 Thắng trận 91 – Thắng trận 92 1
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Trận Thời gian thi đấu Đội SânTỷ số



Trận Thời gian thi đấu Đội SânTỷ số


